
I Danh mục CCDC bán thanh lý         516,677,418 

1 Máy tính xách tay Dell Latitude 3450 12/05/2016 bộ 1           17,280,000 

2
Điện thoại bàn Openstage Siemens dùng 
cho tổng đài (Lễ tân)

24/09/2014 Cái 2           11,818,000 

3 Cây nước nóng lạnh KANGAROO KG51 15/7/2016 Chiếc
1

            4,750,000 

4

Tủ trang trí âm tường phòng Tổng giám 
đốc Tủ gỗ Gỗ công nghiệp MDF lõi xanh 
chống ẩm, chống cháy nhập khẩu của 
Malaysia bề mặt dán verneer sơn phủ PU 
cao cấp. Kt: 370x940x2500. Sản phẩm 
sản xuất trong nước theo thiết kế.Phụ 
kiện nhập khẩu Hãng Hafele.

7/1/2017 bộ 1.000 8,060,500            

5 Bộ bàn ghế làm việc T8/2012 Bộ 2             4,818,181 

6

Ghế làm việc Phó TGĐ, Ủy Viên, Kế 
toán trưởng. 
Ghế xoay,cần hơi, lưng cao, đệm tựa bọc 
da cao cấp. Chân và tay vịn bằng gỗ

10/2010 cái 1             4,879,222 

7 20 ghế họp phòng họp lớn tầng 8 T1/2012 chiếc 20           60,727,273 
8 Switch SMC 16 port 11/2007 chiếc 1             7,131,083 
9 Switch SMC 24 port 11/2007 chiếc 2           16,462,526 

10 AMP 110 punch Down tool with Blade 11/2007 chiếc 1             1,606,100 

11 Switch 3com 16 ports 3/2008 cái 1             5,569,600 

12
Thiết bị cân bằng tải ( Load Balncing 
Phòng máy chủ)

11/2010 bộ 1             6,800,000 

13 Bộ định tuyến Vigor 3900_Draytck 13/02/2017 Chiếc 1           16,818,182 

14 Bộ đàm cầm tay KENWOOD TK - 2107 11/2010 Cái 5           12,526,605 

15 Biển đèn logo TCTy lắp Phòng họp T8 4/2011 chiếc 1             2,500,000 

16 Ổ cứng di động WD dung lượng 2TB 6/8/2018 Chiếc 1 3,380,000            
17 Ổ cứng di động WD dung lượng 2TB 6/8/2018 Chiếc 1 3,380,000            

18
Ổ cứng gắn ngoài Hitachi 500Gb Touro 
5400 RPM

T9/2012 chiếc 1             2,500,000 

19 Máy chiếu Project di động + màn chiếu T8/2013 chiếc 1           18,700,000 

20 Biển tên phòng + Biển tên chức danh 10/07/2014 Chiếc 1             3,272,728 
21 Biển chức danh 06/01/2015 Cái 1             2,000,000 
22 Biển phòng làm việc 06/01/2015 Cái 1             2,000,000 
23 Máy lọc không khí Hitachi EP A5000 28/10/2015 chiếc 1             6,954,545 
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24 Ổ cứng dung lượng lưu trữ 2TB_Toshiba 11/9/2016 chiếc 1             3,120,000 

25 Kệ gỗ trang trí 14/7/2017 chiếc 1             2,500,000 
26 Kệ gỗ trang trí 14/7/2017 chiếc 1             2,500,000 

27

Bồn gỗ để hoa áp sát vách kính cao 300 
rộng 320; Ốp bọc hai mặt vách gỗ công 
nghiệp phủ veneer ( Gỗ công nghiệp 
MDF lõi xanh chống ẩm, chống cháy 
nhập khẩu của Malaysia bề mặt dán 
verneer sơn phủ PU cao cấp hoàn thiện 
theo thiết kế)

01/07/2017 bộ 1             8,310,144 

28

Kệ treo hai ngăn kéo sát vách kính phòng 
TGĐ, làm bằng gỗ CN MDF lõi xanh 
chống ẩm, chống cháy nhập khẩu 
Malaysia bề mặt dán veneer sơn phủ PU 
cao cấp cùng mầu theo thiết kế. KT  
1500*250*320mm

01/07/2017 cái 1             4,061,250 

29 DELL OPTIPLEX 320 2008 cái 1 14,101,000

30 Tủ ốp bo quanh cột TU-01 ( CTHĐTV) 2010 Cái 1 10,599,845

31 Máy tính xách tay HP DV 3 2012 cái 1 23,713,333
32 TV Huawei media M310 2016 cái 1 3,200,000
33 TV Huawei media M311 2017 cái 1 3,200,000
34 TV Huawei media M312 2018 cái 1 3,200,000
35 TV Huawei media M313 2019 cái 1 3,200,000

36
Máy in LJ HP400
M401DN- CF278A

10/10/2016 Cái 1 6,620,000

37 Máy quét HP 5590 ( Thư ký HĐTV) 08/2007 cái 1 7,712,392
38 Máy đóng gáy soắn 09/2007 Cái 1 3,570,000

39
Máy tính xách tay Dell Latitude 
145000Seis - Core i5

06/2014 Cái 1 27,044,000

40
Máy tính xách tay Apple Macbook Air 
MJVG 2ZP/A

5/12/2016 Cái 1 27,000,000

41
Máy tính xách tay Apple Macbook Air 
MJVG 2ZP/A

5/12/2016 Cái 1 27,000,000

42 Tủ Lạnh GR-16 11/2010 Cái 1 4,090,909

43
Máy tính xách tay Dell Latitude 
145000Seis - Core i5

10/2/2014 Bộ 1 27,000,000

44
Máy tính xách tay Apple Macbook Air 
MJVG 2ZP/A

12/052016 Bộ 1 27,000,000

45
Máy tính xách tay Apple Macbook Air 
MJVG 2ZP/A

5/12/2016 Bộ 1 27,000,000

46
Máy tính xách tay Apple Macbook Air 
MJVG 2ZP/A

5/12/2016 Bộ 1 27,000,000

II Danh mục TSCĐ bán thanh lý    1,173,681,480 
1 Xe Ôtô Toyota Hiace Com Gasoline 6/29/1905 Chiếc 1 462,642,000

2
Ôtô Toyota Corolla Altis ( BKS: 30X 
1989)

12/4/2009 Chiếc 1 711,039,480

Tổng cộng: (I+II)    1,690,358,898 


